
                              MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN CUỐI KÌ I

                                         LỚP 11. NĂM HỌC: 2024-2025 
THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

- Hình thức tự luận: 
	STT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản nghị luận /thơ hiện đại
	
	
	
	

	
	Số câu
	
	4
	2
	1
	7

	
	Tỉ lệ % điểm
	
	30
	20
	10
	60

	2
	Viết
	Viết bài văn nghị luận về 1 vấn đề XH
	
	
	
	

	
	Số câu
	
	1
	

	
	Tỉ lệ % điểm
	
	10
	10
	20
	40

	
	Tỉ lệ % điểm các mức độ
	40
	30
	30
	100


BẢNG ĐẶC TẢ CÁC MỨC ĐỘ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ 1
NGỮ VĂN: LỚP 11
	STT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số lượng câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Đọc hiểu
	Thơ hiện đại
	Nhận biết: 

-Xác định thể thơ.
Xác định phương thức biểu đạt.

-Nhận viết nhân vật trong văn bản.

-Nhận biết hình ảnh, câu thơ

Thông hiểu:

-Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ.

-Hiểu được nội dung của văn bản

Vận dụng:

Rút ra bài học cho bản thân từ văn bản
	4/30
	2/20


	1/10
	7/60

	2
	Viết
	Viết bài văn nghị luận về 1 vấn đề XH (Con người và cuộc sống xung quanh)
	Nhận biết:

- Xác định được yêu cầu về nội dung và hình thức của bài văn nghị luận.

- Mô tả được vấn đề xã hội và những dấu hiệu, biểu hiện của vấn đề xã hội trong bài viết.

- Xác định rõ được mục đích, đối tượng nghị luận.

- Đảm bảo cấu trúc, bố cục của một văn bản nghị luận.

- đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Thông hiểu:

- Giải thích được những khái niệm liên quan đến vấn đề nghị luận.

- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các luận điểm.
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.

- Cấu trúc chặt chẽ, có mở đầu và kết thúc gây ấn tượng; sử dụng các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục, chính xác, tin cậy, thích hợp, đầy đủ; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Vận dụng:

- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề đối với con người, xã hội.

- Nêu được những bài học, những đề nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề bàn luận.

Vận dụng cao:
- Sử dụng kết hợp các phương thức miêu tả, biểu cảm, tự sự,… để tăng sức thuyết phục cho bài viết.

- Vận dụng hiệu quả những kiến thức Tiếng Việt lớp 11 để tăng tính thuyết phục, sức hấp dẫn cho bài viết.
	10
	10
	20
	1/40

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	30%
	100%


	TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN
TỔ: NGỮ VĂN 
         (Đề gồm có 01 trang)
	KIỂM TRA CUỐI KỲ I- NĂM HỌC 2024-2025
                    Môn: Ngữ văn – Lớp: 11.
                    Thời gian làm bài: 90 phút 
                    (Không kể thời gian giao đề)



I. ĐỌC HIỂU(6,0 điểm)

Đọc văn bản:
LÁ ĐỎ
Gặp em trên cao lộng gió
Rừng lạ ào ào lá đỏ

Em đứng bên đường như quê hương
Vai áo bạc quàng súng trường.

Đoàn quân vẫn đi vội vã
Bụi Trường Sơn nhòa trời lửa.

Chào em, em gái tiền phương
Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn.

Em vẫy cười đôi mắt trong.

1974

(Trích Tuyển tập thơ Việt Nam giai đoạn chống Mĩ cứu nước, 

Nguyễn Đình Thi, NXB Hội nhà văn, 1999)

Thực hiện những yêu cầu:

Câu 1 (0.75 điểm): Văn bản trên được viết theo thể thơ nào?.

Câu 2 (0.75 điểm): Xác định phương thức biểu đạt chính trong văn bản.
Câu 3 (0.75 điểm):. Nhân vật được nói đến trong văn bản là ai? 

Câu 4 (0.75 điểm):  Không khí hành quân hào hùng, thần tốc được thể hiện qua những câu thơ nào?
Câu 5 (1.0 điểm):Tác dụng của biện pháp tư từ so sánh được sử dụng trong câu thơ: “Em đứng bên đường như quê hương”

Câu 6 (1.0 điểm): . Câu thơ “Vai áo bạc quàng súng trường” gợi lên vẻ đẹp gì của người con gái tiền phương?

Câu 7: (1.0 điểm): Từ văn bản trên, anh / chị rút ra bài học tâm đắc nhất cho bản thân.

II. VIẾT (4,0 điểm)

 
Anh/ chị hãy viết bài văn nghị luận bàn về hoạt động thiện nguyện trong xã hội hiện nay.
                                               -----Hết-----
ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM-  KIỂM TRA CUỐI KÌ 1
MÔN NGỮ VĂN 11

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I


	ĐỌC
	6,0

	
	1
	 Thể thơ :tự do

Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời như đáp án: 0,5 điểm

- HS không trả lời được hoặc trả lời sai: 0 điểm
	0,75

	
	2
	Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm

Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời như đáp án: 0,75 điểm

- HS không trả lời được hoặc trả lời sai: 0 điểm
	0,75

	
	3
	Nhân vật được nói đến : Em gái tiền phương/ cô gái thanh niên xung phong/ Em
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời như đáp án: 0,75 điểm

- HS không trả lời được hoặc trả lời sai: 0 điểm
	0,75

	
	4
	Không khí hành quân hào hùng, thần tốc được thể hiện qua các câu thơ:
Đoàn quân vẫn đi vội vã
Bụi Trường Sơn nhòa trời lửa.

Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời như đáp án: 0,75 điểm

-HS trả lời đúng 1 câu thơ: 0,5 điểm
	0,75

	
	5
	Tác dụng của biện pháp tư từ so sánh được sử dụng trong câu thơ: “Em đứng bên đường như quê hương”

- Hình thức: Làm cho câu thơ sinh động, hấp đẫn, gợi hình, gợi cảm. 
- Nội dung: Nhấn mạnh sự thân thương,gần gũi, bình dị của em gái tiền phương. 
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời như đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương như đáp án: 1.0 điểm

- Học sinh trả lời đúng 1 ý: 0,5 điểm.

- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1,0

	
	6
	Vẻ đẹp của người con gái tiền phương trong câu thơ “Vai áo bạc quàng súng trường”:

 -Gần gũi, giản dị, mộc mạc, tảo tần 

  -Kiên cường, rắn rỏi,… của người con gái tiền phương.

Hướng dẫn chấm:

- - HS trả lời như đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương như đáp án: 1.0 điểm
- Học sinh trả lời đúng 1 ý: 0,5 điểm.

- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1,0

	
	7
	 Rút ra bài học tâm đắc nhất

Gợi ý:

· Sống phải biết cống hiến, hy sinh

· Lòng yêu nước…

Hướng dẫn chấm:

-  Học sinh rút ra bài học phù hợp thì cho điểm tối đa
	1,0

	II
	PHẦN VIẾT 
	4.0


	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận

Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái 

quát được vấn đề
	0.25
  

	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Hoạt động thiện nguyện hiện nay
	  0.50

	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, nêu rõ lí do và quan điểm của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.

Sau đây là một hướng gợi ý:

   -Giải thích vấn đề: Thiện nguyện là một trong những hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trong xã hội,  biểu hiện của tình yêu thương, sự chia sẻ và tinh thần tương trợ trong cộng đồng.

  -Các hình thức công tác thiện nguyện hiện nay: quyên góp vật chất,chia sẻ thời gian và công sức, lập các tổ chức, quỹ từ thiện.

  - Những tác động tích cực của công tác thiện nguyện đến cá nhân và cộng đồng.

   - Bàn luận vấn đề từ góc nhìn trái chiều

    -Tầm quan trọng của công tác thiện nguyện hiện nay: Hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng xã hội nhân văn

Hướng dẫn chấm:
    - Lập luận chặt chẽ, lý lẽ sắc sảo, dẫn chứng thuyết phục: 2.0-2.25 điểm.
- Lập luận chưa chặt chẽ, có lý lẽ và dẫn chứng hợp lý: 1.25 -  1.75 điểm

  - Luận điểm chưa rõ ràng, lý lẽ vụng về, dẫn chứng chưa phù hợp:1.0- 1.5 điểm.

-Bài viết lan man, chưa đúng trọng tâm: 0.5-0.75 điểm

- Không làm bài/làm lạc đề: 0 điểm.
	  2.5

	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.25

	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0.5 

	Tổng cộng
	10.0


ĐỀ CHÍNH THỨC
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